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BẢNG VIẾT TẮT CÁC THUẬT NGỮ

ACID (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability)

DCL (Data Control Language)

DDL (Data Difinition Language)

DML (Data M anipulation 
Language)

ODL (The Object Definition 
Language)

ODMG (Object Database 
M anagement Group)

OID (Object Identifier)

OODB (Object Oriented 
Database)

OPG (OODB Predicate Graph)

OQL (Object Query Language)

RPG (Relational Predicate Graph)

RTDB (Real-Time 
Database System)

RTOODB (Real-Time Object 
Oriented Database System)

Tính nguyên tử, tính nhất quán, 
tính biệt lập, tính bền vững

Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng

Nhóm quàn trị CSDL đối tượng, 
tồ chức đề xuất mô hình ODMG 
(ver 3.0) và ngôn ngữ OQL

Định danh đối tượng

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Đồ thị tân từ hướng đối tượng 

Ngôn ngữ truy vấn đối tượng 

Đồ thị tân từ quan hệ 

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 
thời gian thực



RTOODDB (Real-Time 
Object Oriented Distributed 
Database System)

SFW (Select...From...W here)

TID (Tuple Identifier)

UML (Unified M odeling 
Language)

Cơ sờ dữ liệu phân tán hướng 
đối tượng thời gian thực

Khối lệnh ừọng tâm  của ngôn 
ngữ truy vấn đối tượng OQL

Định danh bộ

Ngôn ngữ mô hình hợp nhất
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LỜI NÓI ĐẦU

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một ừong những kiến thức cơ sở của 
các chuyên ngành về Công nghệ thông tin (CNTT), trong đó, các 
chuyên ngành về hệ thống thông tin, lập trình ứng dụng là những 
chuyên ngành mà CSDL đóng vai trò nền tảng trong việc mô hình hóa 
và cài đặt các phân hệ thông tin ứng dụng. Ngoài ra, nó còn cung cấp 
phương pháp luận về phân tích và thiết kế cho các hạ tàng kỹ thuật 
ngành CNTT.

Trong năm thế hệ CSDL đã và đang được sử dụng, trình bày 
trong nhiều giáo ừình, sách chuyên khảo thì CSDL quan hệ được chọn 
để giảng dạy trong các trường Cao đẳng/ Đại học về ngành CNTT. 
Bởi vì, CSDL quan hệ được xây dựng trên mô hình toán học toàn vẹn 
và các phương pháp về cài đặt vật lý, truy vấn, tối ưu hóa truy vấn khá 
trong sáng và chặt chẽ. Tuy nhiên, với sự phát triển của các kỹ thuật 
phân tích thiết kế thì mô hình CSDL hướng đối tượng đã đạt được 
những ưu điểm nổi bật khi đặc tả các đối tượng trong thế giới thực và 
giảm thiểu các rủi ro về dư thừa thông tin. Vì vậy, cuốn sách "Cơ sở  
d ữ  liệu hướ ng  đối tượng" là phần bổ khuyết quan trọng cho các bậc 
học ở Cao đẳng/ Đại học xét về cà hai khía cạnh học thuật là kỹ thuật 
thiết kế CSDL và công cụ đặc tả.

Cuốn sách "Cơ sở  d ữ  liệu hướng đối tượng” có thể được sử 
dụng là giáo trình cơ sở cho các sinh viên chuyên ngành Hệ thống 
thông tin hay Lập trình ứng dụng ờ trình độ Cao đẳng/ Đại học. Bên 
cạnh đó, với khuôn khổ nội dung của tài liệu, nó sẽ là tài liệu tham 
khảo cùa học viên Cao học, chuyên ngành Khoa học máy tính.

D à Nang, tháng 6 năm 2015 
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